
 

 

 

B
Ộ
Y
T
Ế

 /
ý:

CỤ
C
QU
ẢN

LÝ
Dưv

ớc
|

MA
U
HỘ
P
TH
UỐ
C
BỘ
T
PH
A
HỖ
N
DỊ
CH

U
Ố
N
G

S
P
I
R
A
M
I
C
I
N
7
5
0
.
0
0
0
M

IU
T
H
2
0
2
2

11a_
.

(S
om
me
r
a
a

6
x

19
6
og

do
y

T
A

er
st

Re
na
te
.i

““
_

NI
2I
NV
MI
dS

|
HO
Ïq

N
Ọ
H
VH
d
10
8
OO
NH
L

 

  

 

 
 
  

R
T
H
U
Ố
C
B
Á
N
T
H
E
O
Đ
Ơ
N

R
T
H
U
Ố
C
B
Á
N
T
H
E
O
Đ
Ơ
N

S
P
I
R
A
M
I
C
I
N

S
P
I
R
A
M
I
C
I
N

[
2
7
7
5
1

so
ra

mi
ci
n

75
0.

00
0
Mi

u[
S
T

[
2

soi
cam

ici
n

75
0.
00
0
iu
S
I
E

C
Ô
N
G
T
H
Ứ
C

:

Sp
ir
am
ic
in

...
...

...
T
á
dư
ợc

vừ
a
đủ

..
7
5
0
.
0
0
0
M
I
U

P
0
)

5
0

 

CH
Ỉ
Đ
Ị
N
H:

C
á
c

bệ
nh

nh
iễ
m

kh
uẩ
n

do
cá
c

vi
kh
uẩ
n

nh
ạy

c
ả
m

vớ
i

Sp
ir
am
ic
in
,

đặ
c

bi
ệt

tr
on
g

ta
i,
m
ũ
i
họ
ng
,
p
h
ế

q
u
ả
n
,
ph
ổi
,

m
i
ệ
n
g
,

d
a
,
đ
ư
ờ
n
g

si
nh

dụ
c,

x
ư
ơ
n
g
.

C
H
Ố
N
G
CH
Ỉ
ĐỊ
NH

:
Dị

ứ
n
g
vớ
i
Sp
ir
am
ic
in
,
Er
yt
hr
om
yc
in
.

LI
ỀU

DÙ
NG

:
~T
h
e
o
s
ự
ch

ỉ
dẫ
n
củ

a
th
ầy

th
uố
c.

-
Tr
ễ
e
m
d
ư
ớ
i

1
0
k
g
:
uố
ng

1-
2
gó
i

/
ng

ày
!

ch
ía
l
à
m

2
-
3l
ần
.

~
T
r
ẻ
e
m
t
ừ

10
k
g

-
2
0

kg
:

2
-
4g
ó
i

/
ng

ày
,

c
h
i
a
l
à
m
2
-

3l
ầ
n
.

B
Ả
O
Q
U
Ả
N

:

Để
nơ
i
kh
ô
rá

o,
nh
iệ
t
độ

dư
ới

30
°C
.

S
Đ
K

:

TI
ÊU

CH
UẨ

N
:T
CC

S

 
 
  

 S
P
I
R
A
M
I
C
I
N

b_
T
H
U
Ố
C
B
Ộ
T
P
H
A
H
Ỗ
N
D
Ị
C
H

H
ộ
p

2
0

gó
i
x
3
g

e
i
n
e
m

 

 

f
e
l

|
CÔ

NG
TY

CỔ
PH
ẦN

DƯ
ỢC

PH
ẨM

3/
2

 :XS9I9S

:H : XS ẤBN

ONNG HY OONYL ONGS NYG 9NO/H AM 2Ô
W3 38L V2 AVL N1 VX 3G

W2HdL ‘10 187189 NOM '2 Buonp
'Z2086 0S OHAA-dWÐ ẤPU RUN :181 XS

 
  

S
P
I
R
A
M
I
C
I
N

è..
T
H
U
Ố
C
B
Ộ
T
P
H
A
H
Ỗ
N
DỊ
CH

è
H
ộ
p
2
0
g
ó
i

x
3
g

 

(
a
p
y

C
Ô
N
G
TY

C
Ổ
PH
ẦN

DƯ
ỢC

P
H
Ẩ
M

3/
2

10
Cô
ng

Tr
ườ
ng

Qu
ốc

Tế
- Q

.3
,
TP
.H
CM

F
.
T
.
P
H
A
R
I
M
A
.

 

 

 
 
 

https://trungtamthuoc.com/



 

MẪU GÓI THUỐC BỘT PHA HỖN DỊCH UỐNG

SPIRAMICIN 750.000 MIU
RERKKEKE

Kích thước thực : 5,0 cm x 8,5 cm

wy
(Samm SPIRAMICIN ElR

SPIRAMICIN cone mde:plramlcin........ 750,000 MIU

—ˆSgiamicin760000MiU | Tá được vừa đủ.....................-----++ 3g

CHỈ ĐỊNH :
7...—

E==_—..... Gói3g bột pha hỗn dịch uống Các bệnh nhiễm khuẩn do các vi khuẩn
nhạy cảm với Spiramicin, đặc biệt trong

tai, mũi họng, phố. quản, phổi, miệng, da,

đường sinh dục, xương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
DỊ ứng với Spiramicin, Erythromycin.

Liéu DUNG:
- Theosựchỉdẫn của thầy thuốc.

= Tr emdưới10kg: uống1 - 2gói/ngày

chia làm 2 - 3lần.

~ Trẻ emtừ 10kg -20 kg: 2 - 4 gói/ngày

chialam 2- 3 lần.

BAo QUAN:
Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C.
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MAU TO HUGNG DAN SU DUNG

BOT PHA HON DICH UONG SPIRAMICIN

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

 

 

TÄX THUỐC BẢN THEO ĐỚN SPIRAMIGIN

CÔNG THỨC : Cho 1 gói 3g
¢ Spiramicin........750.000 MIU

+ Tá dược: Lactose monohydrat, Aspartam, Natri carboxymethyl cellulose,

Hydroxypropyl methylcellulose, Natri citrat, Natri saccarin, Dd Ponceau 4R, Bot

mùi cam, Đường trắng .

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC Lý:
DƯỢCLỰCHỌC:

Spiramycin là kháng sinh nhóm macrolid có phổ kháng khuẩn tươngtự phổ kháng

khuẩn của erythromycin và clindamycin. Thuốc có tác dụng kìm khuẩn trên vi

khuẩn đang phân chía tế bào. Ở các nồng độ tronghuyếtthanh, thuốc có tác dụng

kìm khuẩn, nhưng khi đạt nồng độ ở mô thuốc có thể diệt khuẩn. Cơ chế tác dụng

của thuốc là tác dụng trên các tiểu đơnvị 50S của ribosom vi khuẩn và ngăn cản vi

khuẩn tổng hợp protein. Ở những nơi có mức kháng thuốc rất thấp, spiramycin có

tác dụng kháng các chủng Gram dương, các chủng Coccus nhuStaphylococcus,

Pneumococcus, Meningococcus, phần lớn chủng Gonococcus, 75% chủng

Streptococcus, va Enterococcus. Cac ching Bordetella pertussis, Corynebacteria,

Chlamydia, Actinomyces, mot s6 ching Mycoplasma va Toxoplasma cling nhay

cảm với spiramycin. Tuy nhiên tác dụng ban đầu này đã bị suy giảm do sử dụng

lan tran erythromycin 6 VietNam.

DƯỢCĐỘNGHỌC:
Spiramycin được hấp thu không hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Thuốc uống được

hấp thu khoảng 20 - 50% liều sử dụng. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được

trong vòng 2 - 4 giờ sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong huyết tương sau khi uống

ligu 1 g hoặc truyền tĩnh mạch 1,5 triệu đơn vị đạt được tương ứng là †

microgam/ml va 1,5 - 3,0 microgam/ml. Néng độ đỉnh trong máu sau liều đơn có

thể duy trì được 4 đến 6 giờ. Uống spiramycin khi có thức ăn trong dạ dày làm giảm

nhiều đến sinh khả dụng của thuốc. Thức ăn làm giảm khoảng 70% nồng độ tối đa
của thuốc trong huyết thanh và làm cho thời gian đạt đỉnh chậm 2 giờ. Spiramycin

phân bố rộng khắp cơ thể. Thuốc đạt nồng độ cao trong phổi, amidan, phế quản
và các xoang. Spiramycin ít thâm nhập vào dịch não tủy. Nồng độ thuốc trong

huyết thanh có tác dụng kìm khuẩn trong khoảng 0,1 - 3,0 microgam/ml và nồng
độ thuốc trong mô có tác dụng diệt khuẩn trong khoảng 8 - 64 microgam/ml.

Thuốc uống spiramycin có nửa đời phân bố ngắn (10,2 + 3,72 phút). Nửa đời thải

trừ trung bình là 5 - 8 giờ. Thuốc thải trừ chủ yếu ở mật. Nồng độ thuốc trong mật
lớn gấp 15 - 40 lần nồng độ trong huyết thanh, Sau 36 giờ chỉ có khoảng 2% tổng
liều uống tìm thấy trong nước tiểu.
CHỈ ĐỊNH:
Các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramicin, đặc biệt trong: tai
mũi họng, phếquản, phổi, miệng, da, đường sinh dục, xương.

⁄

Iw
Bột pha hỗn dịch uống - Splramicin 750.000 MIU/G6I 3g } ⁄

 

\A CHONG CHIDINH:
Dj Ung véi Spiramicin, Erythromycin.

TƯƠNG TÁCTHUỐC:
Dùng Spiramicin đồng thời với thuốc ngừa thai sẽ làm mất tác dụng của thuốc

ngửa thai.

THẬN TRỌNG:
Thận trọng khi dùng cho người có rối loạn chức năng gan vì thuốc có thể gây độc

gan. Phụ nữ cho con bú nên ngưng cho con bú khí sử dụng thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thường gặp: Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, biểu hiện dị ứng ngoài da.

Ít gặp: Toàn thân: Mệt mỏi, chảy máu cam, đổ mồ hôi, cảm giác đè ép ngực.

Tiêu hóa: Viêm kết tràng cấp. Da: Ban da, ngoại ban, mày đay.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc.

PHỤ NỮCÓ THAI VÀCHO CON Bú:
Sử dụng được cho phụ nữ có thai. Phụ nữ cho con bú nên ngưng cho con bú khi

sử dụng thuốc.
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬTRÍ:
Chưa có thông tin.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
+ _ Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
«_Trẻ em dưới 10kg: uống † - 2 gói/ ngày chỉa làm 2 - 3 lần.

+ _ Trẻ emtừ 10-20 kg : uống2-4 gói/ ngày chia làm 2- 3lần.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 20 gói x 3g bộtpha hỗn dịch uống.
BẢO QUẢN:
Đề nơi khô ráo, nhiệtđộ dưới 30°C.
HẠN DÙNG:
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

~. Bộtpha hỗn dịch uống Splramicin 750.000MIUđạt theo TCCS.

~. Đểxa tÂm tay trẻ em.Đọckỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

~. Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sĩ.

~_ Thuốc nàychỉdùng theo sựkê đơn của thầy thuốc.

~. Sản xuất tại: Nhà máy GMP-WHO, Số930 C2, Đường C, KCNCát Lái, Quận 2, TP. HCM.

gay CONG TY CO PHAN DUGC PHAM 3/2
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T.PHARMA_ Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: duocpham32 @ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com
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Nouyan Yin Shan
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